
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

______________________________________________________________________________________________________ 

Thống kê giao dịch Repos theo kỳ hạn mua bán lại 10/01/2019
 

Đơn vị: đồng 
STT KH MBL (ngày) Loại TP KLGD GTTT lần 1 Vùng lãi suất (%/năm)

1 13 Trái phiếu Chính phủ 2.500.000 251.205.500.000 4.9 - 4.9
2 14 Trái phiếu Chính phủ 12.000.000 1.247.106.500.000 4.8 - 4.9
3 14 Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh 5.000.000 465.473.000.000 4.8 - 4.8
4 21 Trái phiếu Chính phủ 13.000.000 1.337.393.000.000 4.8 - 5
5 32 Trái phiếu Chính phủ 3.000.000 290.823.000.000 5.1 - 5.1
6 39 Trái phiếu Chính phủ 3.500.000 312.648.000.000 5.1 - 5.1
7 42 Trái phiếu Chính phủ 500.000 58.412.500.000 5.2 - 5.2
8 45 Trái phiếu Chính phủ 1.000.000 96.972.000.000 5.1 - 5.1
9 45 Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh 1.900.000 199.503.800.000 5.1 - 5.1

10 62 Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh 2.000.000 197.232.000.000 5.1 - 5.15
11 95 Trái phiếu Chính phủ 3.000.000 300.620.000.000 5.2 - 5.2

Tổng 47.400.000 4.757.389.300.000


